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- Đọc, viết được số có nhiều chữ số

- Nhận biết được lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. Đồng thời nhận

biết được các hàng tương ứng.

- Biết làm tròn số tới hàng trăm nghìn.

- Thực hiện cách so sánh hai số trong phạm vi 1 000 000 000
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Hãy cùng thi đua
xem ai trả lời
nhanh nhất nào!
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9 hàng, 3 lớp

6 hàng, 3 lớp

3 hàng, 9 lớp

3 hàng, 6 lớp

Số 213 490 541 có mấy hàng 
và mấy lớp?
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2 000 000

2 000

20 000 000

20 000

Giá trị của chữ số 2 trong số
72 015 936 là:
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Chào các bạn. Hôm nay các bạn hãy
cùng mình trải nghiệm một ngày làm
Shipper thông qua các nhiệm vụ nhé!
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Các bạn hãy cố gắng trả lời đúng để
giúp mình lấy được những thùng
hàng cần giao nhé!
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Số

Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị

Hàng

trăm 

triệu

Hàng

chục 

triệu

Hàng

triệu

Hàng

trăm 

nghìn

Hàng

chục 

nghìn

Hàng

nghìn

Hàng

trăm

Hàng

chục 

Hàng

đơn vị

34 938 060 3 4 9 3 8 0 6 0

299 792 458 2 9 9 7 9 2 4 5 8

? ?47 ?46 1 7 ? ? 3 ? ?

Các bạn hãy tìm đúng
số để điền vào bảng 

sau nhé
1

1 747 346 4 7 4 6
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Cảm ơn các bạn đã giúp mình
nhận đủ các thùng hàng nhé!
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Các bạn hãy hoàn thành các bài tập sau để
giúp mình kiểm tra số lượng hàng hoá trước

khi giao nhé!
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2 Mỗi chữ số được gạch
chân dưới đây thuộc
hàng nào, lớp nào?

6 800 287

124 443 993

607 330

3 101 983
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Hàng đã được 
kiểm

2

6 800 287

Chữ số 6 thuộc hàng 
triệu, lớp triệu
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Hàng đã được 
kiểm

2

Chữ số 3 thuộc hàng 
nghìn, lớp nghìn

124 443 993
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Hàng đã được 
kiểm

2

Chữ số 0 thuộc hàng 
chục nghìn, lớp nghìn

607 330



Măng non

Măng NonMăng Non

Hàng đã được 
kiểm

2

Chữ số 8 thuộc hàng 
chục, lớp đơn vị

3 101 983
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Đã đủ số lượng hàng hoá cần giao rồi.
Các bạn giỏi lắm.

Các bạn hãy giúp mình sắp xếp các đơn
hàng theo lộ trình thích hợp để tiết kiệm
thời gian và công sức vận chuyển nhé.
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Đã đủ số lượng hàng hoá cần giao rồi.
Các bạn giỏi lắm.

Để thực hiện nhiệm vụ này mời các bạn
chơi trò chơi “Tìm tổ ong cho gấu” nhé!
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Tìm tổ ong cho gấu3

0

9

6

92 881 992 < 92 ?51 000

931 201 > 93? 300
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Tìm tổ ong cho gấu3

92 881 992 < 92 ?51 000

931 201 > 93? 300

0

9

6
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Cảm ơn các bạn đã giúp mình sắp xếp
các đơn hàng. Bây giờ mình sẽ giao hàng
theo lộ trình sau đây:

Nhà của shipper

Cửa hàng quần áo

Tiệm bánh

Quán hải sản

Giá trị của chữ số 7 
.................

Giá trị của chữ số 7 
.................

Giá trị của chữ số 7 
.................

Giá trị của chữ số 7 
.................

4

182 729 119

981 381 070

74 810 331

3 037 933
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Nhà của shipper

Cửa hàng quần áo

Tiệm bánh

Quán hải sản

Giá trị của chữ số 7 
.................

Giá trị của chữ số 7 
.................

Giá trị của chữ số 7 
.................

Giá trị của chữ số 7 
.................

700 000

4

182 729 119

981 381 070

74 810 331

3 037 933
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Nhà của shipper

Cửa hàng quần áo

Tiệm bánh

Quán hải sản

Giá trị của chữ số 7 
.................70 000 000

Giá trị của chữ số 7 
.................

Giá trị của chữ số 7 
.................

Giá trị của chữ số 7 
.................700 000

4

182 729 119

981 381 070

74 810 331

3 037 933
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Nhà của shipper

Cửa hàng quần áo

Tiệm bánh

Quán hải sản

Giá trị của chữ số 7 
.................70 000 000

Giá trị của chữ số 7 
.................7 000

Giá trị của chữ số 7 
.................

Giá trị của chữ số 7 
.................700 000

4

182 729 119

981 381 070

74 810 331

3 037 933
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Nhà của shipper

Cửa hàng quần áo

Tiệm bánh

Quán hải sản

Giá trị của chữ số 7 
.................70 000 000

Giá trị của chữ số 7 
.................7 000

Giá trị của chữ số 7 
.................70

Giá trị của chữ số 7 
.................700 000

4

182 729 119

981 381 070

74 810 331

3 037 933
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Cảm ơn các bạn đã giúp
mình giao hàng.

Nhằm nâng cao độ tin cậy về
chất lượng phục vụ, các bạn hãy
giúp mình đạt chuẩn 5 sao bằng
cách trả lời bài tập sau nhé!
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Rô – bốt xếp các que tính để được số 
3 041 975 như hình dưới đây. Em hãy di 
chuyển 2 que tính để số có chín chữ số.

5

Ta di chuyển 2 que diêm ở 
chữ số 0 để xếp thành số 1

311 141 975 

131 141 975

311 411 975

311 419 175

311 479 715

311 419 715
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Cảm ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành
xuất sắc “một ngày làm shipper”nhé!
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
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Chuẩn bị bài tiếp theo

Hoàn thành VBT
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